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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Cơ sở dữ liệu 2(Databases 2)
I. Thông tin về học phần

· Mã học phần:

PTH02006

· Số tín chỉ:

3 (2,5-0,5-6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
30

· Làm bài tập trên lớp:


7,5

· Thảo luận trên lớp:


0

· Thực hành trong phòng máy tính:
7,5

· Thực tập thực tế ngoài trường:

· Tự học:



90

· Đơn vị phụ trách học phần:

· Bộ môn:
Toán – Tin Ứng dụng

· Khoa:

Công nghệ thông tin

· Là học phần:
tự chọn

· Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành

· Học phần học trước:
Cơ sở dữ liệu.

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên

· Họ và tên:  Nguyễn Văn Định

· Chức danh, học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Toán-Tin Ứng dụng – Khoa CNTT

· Điện thoại: 0913 217383

Email: nvdinh@vnua.edu.vn

· Thông tin về trợ giảng:

III. Mục tiêu học phần

· Về kiến thức: 

· Tổng quan về CSDL phân tán

· Phân đoạn dữ liệu trong CSDL phân tán

· Quản lý các giao dịch phân tán

· Tổng quan về CSDL suy diễn

· Cập nhật CSDL suy diễn

· Tổng quan về CSDL Hướng đối tượng

· Thiết kế và xây dựng CSDL hướng đối tượng

· Về kỹ năng: 

· Kỹ năng nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực hành. Nâng cao khả năng tư duy toán học trong các vấn đề lý thuyết của tin học và khoa học máy tính.

· Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):

· Khả năng tự nghiên cứu, phân tích vấn đề (ở đây là vấn đề thiết kế hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu) để đưa ra các giải pháp khoa học. Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và NCKH.

IV. Mô tả tóm tắt học phần

PTH02006. Cơ sở dữ liệu 2(Databases 2). (3TC: 2,5-0,5-6).Học phần giúp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin nắm được một số cấu trúc của các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao vượt ra khỏi lĩnh vực xử lý dữ liệu truyền thống.  Với mỗi mô hình, học phần này sẽ trình bày cấu trúc, thiết kế, ngôn ngữ thao tác và truy vấn trên mỗi CSDL này.Đây là một mảng kiến thức quan trọng, giúp sinh viên có khả năngtự nghiên cứu, hiểu và làm chủ được các mô hình CSDL ứng dụng trong thực tế.Tên chương:Tổng quan về CSDL phân tán; Phân đoạn dữ liệu trong CSDL phân tán; Quản lý các giao dịch phân tán; Tổng quan về CSDL suy diễn; Cập nhật CSDL suy diễn; Tổng quan về CSDL Hướng đối tượng; Thiết kếCSDL hướng đối tượng. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức học lý thuyết, hướng dẫn bài tập đi đôi với thực hành trên máy.Phương pháp đánh giá: đánh giá chuyên cần, bài kiểm tra, bài thực hành. Thi lý thuyết, bài tập tự luận/trắc nghiệm.Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.
V. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: theo Quy định dạy và học đại học của Học viện

- Bài tập: phải làm đầy đủ các bài tập lý thuyết và bài tập thực hành.

- Dụng cụ học tập: máy tính cá nhân

VI. Tài liệu học tập (lưu ý chỉ ghi các tài liệu chính thống đã xuất bản, ghi đúng format)

· Giáo trình/Bài giảng

· Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà (2004) “Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành”. NXB Giáo dục.

· Các tài liệu khác

· M. Tamer Ozsu, Patrick Valduriez.“Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán”,Bản dịch, NXB Thống kê. (1999).

· Đoàn Văn Ban, Viện CNTT, Viện HLKH-CN Việt nam (2010) ,“Bài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng”. 

VII. Tiêu chuẩn đánh giá

· Dự lớp:




0,1

· Bài tập





0,1

· Kiểm tra giữa kỳ/Thực hành


0,2

· Thi hết học phần: 



0,6

Điểm của học phần tính theo thang điểm 10.

VIII. Nội dung chi tiết học phần

	Chương
	Chủ đề
	Số bài học
	Mục tiêu cụ thể
	Phương pháp giảng dạy
	Mối quan hệ với các HP có liên quan và chủ đề của HP

	Ch.1.
Tổng quan về CSDL phân tán
	Các khái niệm về các mô hình phân tán dữ liệu và CSDL phân tán.
	2
	Các khái niệm về các mô hình phân tán dữ liệu và CSDL phân tán.
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn đọc tài liệu tham khảo.
	

	Ch.2.

Phân đoạn dữ liệu trong CSDL phân tán; 
	Vấn đề phân đoạn dữ liệu và khôi phục dữ liệu. Tính độc lập của sự phân tán dữ liệu. Truy vấn và tối ưu hóa các câu hỏi phân tán.
	3
	Vấn đề phân đoạn dữ liệu và khôi phục dữ liệu. Tính độc lập của sự phân tán dữ liệu. Truy vấn và tối ưu hóa các câu hỏi phân tán
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn đọc tài liệu tham khảo.
	

	Ch.3.
Quản lý các giao dịch phân tán
	Nghiên cứu vấn đề xử lý song song các giao dịch phân tán. 


	2
	Xử lý song song các giao dịch phân tán. Các lịch biểu tuần tự và khả tuần tự.

Giao thức hợp thức hóa hai pha
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn thực hành.
	

	Ch.4. 

Tổng quan về CSDL suy diễn; 
	Cấu trúc và Nguyên lý của hệ CSDL suy diễn; 
	3
	CSDL ngoại diên EDB và CSDL nội hàm IDB, Datalog và logic tân từ. Các thuật toán suy diễn. Truy vấn trong CSDL suy diễn


	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn đọc tài liệu tham khảo.


	

	Ch.5.

Cập nhật CSDL suy diễn;
	Các vấn đề cập nhật CSDL suy diễn. Cập nhật Ngoại diên và cập nhật khung nhìn.
	2
	Các hiệu ứng cập nhật. Cập nhật Ngoại diên và cập nhật khung nhìn
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn đọc tài liệu tham khảo.
	

	Ch.6.
Tổng quan về CSDL Hướng đối tượng; 
	Tổng quan về CSDL Hướng đối tượng; 
	3
	Tổng quan về CSDL Hướng đối tượng: các khái niệm đối tượng, lớp, kế thừa..và mô hình hướng đối tượng
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn đọc tài liệu tham khảo.
	

	Ch.7.

Thiết kế CSDL hướng đối tượng.
	Các vấn đề liên quan đến thiết kế CSDL hướng đối tượng.
	2
	Các vấn đề liên quan đến thiết kế CSDL hướng đối tượng: Phân lớp, tổng quát hóa, riêng biệt hóa
	Giảng lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập, thực hành.
	


Chú ý: mô tả cả nội dung seminar, thảo luận, thực hành

	Nội dung thực hành
	Số tiết chuẩn
	Số tiết thực hiện
	Địa điểm thực hành

	Bài 1: Thực hành tối ưu hóa câu hỏi phân tán.
	4
	8
	Phòng máy tinh.

	Bài 2: Thực hành thiết kế CSDL hướng đối tượng
	3,5
	7
	Phòng máy tính

	Tổng
	7.5
	15
	


IX. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	1
	
	
	8
	

	Chương 2
	4
	1
	
	
	14
	

	Chương 3
	4
	1,5
	
	4
	16
	

	Chương 4
	5
	1
	
	
	14
	

	Chương 5
	4
	1
	
	
	10
	

	Chương 6
	5
	1
	
	
	12
	

	Chương 7
	4
	1
	
	3,5
	16
	

	Tổng
	30
	7,5
	0
	7,5
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên

- Về điều kiện để tổ chức dạy học phần: lớp học lý thuyết không quá 60 sinh viên, phòng máy trang bị đủ cho mỗi sinh viên sử dụng 1 máy tính, không quá 30 sinh viên cho một phòng thực hành.

- Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham dự lớp đầy đủ, đọc trước các bài giảng theo yêu cầu của giảng viên. Làm bài tập sau mỗi chương và đọc thêm các tài liệu  tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên. Với các bài thực hành, giảng viên sẽ giao trước 1 tuần để sinh viên chuẩn bị ở nhà trước mỗi buổi thực hành trên phòng máy.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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(Ký và ghi rõ họ tên)
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(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)


